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TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH KON TUM                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                               
Bản án số: 15/2023/HS-PT 

Ngày: 07 – 9 – 2023                             

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                      

             TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm Phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Trần Tỷ. 

Các Thẩm phán: Ông Ngô Văn Minh và ông Huỳnh Nguyên. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Lương – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Kon Tum. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum tham gia phiên toà: Bà 

Lê Thị Trúc Mai - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 07 tháng 9 năm 2023, tại Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 46/2023/TLPT-HS ngày 19 

tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo Phan Văn S do có kháng cáo của bị cáo Phan 

Văn S đối với bản án hình sự sơ thẩm số 16/2023/HS-ST ngày 16/6/2023 của Tòa 

án nhân dân huyện NH, tỉnh Kon Tum. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Phan Văn S, sinh năm: 1983 tại tỉnh Ninh Bình; Nơi ĐKHKTT: Tổ dân phố 

5, thị trấn PK, huyện NH, tỉnh Kon Tum; Nơi ở: Thôn CC, xã ĐX, huyện NH, 

tỉnh Kon Tum; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hóa: 6/12; Dân tộc: Kinh; 

Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Thanh Cửu 

(đã chết) và bà Nguyễn Thị Dung; Vợ là Nguyễn Thị Oanh và có 02 con; Tiền án, 

tiền sự: Không;  

Nhân thân: Ngày 15/01/2001 bị cáo bị Công an huyện NH khởi tố về hành 

vi Cố ý gây thương tích sau đó bỏ trốn khỏi địa phương; Ngày 10/3/2001 bị Công 

an huyện NH truy nã; ngày 23/8/2004 bị cáo đến Công an huyện NH đầu thú; 

ngày 11/10/2004 Công an huyện NH đình chỉ điều tra do bị hại rút đơn yêu cầu. 

Năm 2015 bị TAND huyện NH, tỉnh Kon Tum xử phạt 20 tháng cải tạo 

không giam giữ, phạt bổ sung 3.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”. Bị cáo đã chấp 

hành xong hình phạt và các nghĩa vụ khác của bản án, được xóa án tích. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 30/12/2022 đến ngày 05/01/2023 được tại ngoại 

đến nay. (có mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 07h15’ ngày 30/12/2022, bị cáo Phan Văn S đã mua 18 hộp pháo 

với giá là 6.000.000 đồng của một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) 

và cất giấu tại bãi đất trống bên cạnh quán tạp hóa của mình. Hành vi của bị cáo 

đã bị bắt quả tang. Tại bản kết luận giám định số 71/KL-KTHS ngày 04/01/2023 

của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai kết luận: 18 hộp giấy kín, bên 

ngoài đều dán giấy màu in chữ nước ngoài và chữ “A8519-Lucky Strike-49 

SHOTS”, bên trong mỗi hộp đều có 49 vật hình trụ có dây nối liên kết với nhau 

đựng trong 01 thùng giấy các tông chuyển đến giám định là pháo hoa nổ, tổng 

khối lượng là 36,3 kg. 

Với nội dung trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số 16/2023/HS-ST ngày 

16/6/2023 của Tòa án nhân dân huyện NH, tỉnh Kon Tum quyết định sau: 

Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 4 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 

38 Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Phan Văn S phạm tội “Tàng trữ hàng cấm”. 

Xử phạt bị cáo Phan Văn S 26 (Hai mươi sáu) tháng tù, được trừ thời hạn 

tạm giữ từ ngày 30/12/2022 đến ngày 05/01/2023. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi 

hành án. 

Về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Phan Văn S 10.000.000 (Mười triệu) đồng 

để sung công quỹ Nhà nước. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo. 

Ngày 28 tháng 6 năm 2023, bị cáo Phan Văn S có đơn kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa, bị cáo Phan Văn S rút một phần kháng cáo về nội dung xin 

hưởng án treo; giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố phát biểu quan điểm về việc giải 

quyết vụ án: Tại phiên tòa bị cáo đã rút một phần kháng cáo về nội dung xin 

hưởng án treo nên đề nghị HĐXX chấp nhận. 

Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt: Bị cáo cung cấp 01 văn bản số 

193/CV-PC04 ngày 30/5/2023 của phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Kon 

Tum về việc xác nhận ông Phan Văn S đã cung cấp thông tin giúp đỡ cơ quan 

công an bắt được tội phạm. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi 

tố vụ án hình sự và khởi tố bị can. Đây được xem là tình tiết giảm nhẹ mới “Người 

phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội 

phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án” quy định tại điểm t khoản 1 Điều 

51 Bộ luật hình sự cần thiết áp dụng cho bị cáo.  
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Do đó, đề nghị HĐXX áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357; khoản 

3 Điều 342 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.  

Đình chỉ xét xử phúc thẩm một phần kháng cáo của bị cáo về nội dung xin 

hưởng án treo. Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo – Sửa một 

phần bản án sơ thẩm về mức hình phạt giảm cho bị cáo 03 tháng tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1]. Bị cáo Phan Văn S đã có hành vi tàng trữ trái phép 36,3 kg pháo nổ, bị 

cáo bị bắt quả tang vào lúc 08h00’ ngày 30/12/2022 tại thôn Chiên Chiết, xã Đăk 

Xú, huyện NH. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh 

tế của Nhà nước trong lĩnh vực, sản xuất, kinh doanh, thương mại một số loại 

hàng cấm. Do đó, bản án hình sự sơ thẩm số 16/2023/HS-ST ngày 16/6/2023 của 

Tòa án nhân dân huyện NH, tỉnh Kon Tum xét xử bị cáo Phan Văn S về tội Tàng 

trữ hàng cấm theo Điều 191 Bộ luật hình sự là có căn cứ. 

[2]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ và xin hưởng án treo của bị cáo:  

[2.1]. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phan Văn S rút một phần kháng cáo 

về nội dung xin hưởng án treo. HĐXX xét thấy việc rút một phần kháng cáo của 

bị cáo là hoàn toàn tự nguyện, căn cứ khoản 3 Điều 342 Bộ luật tố tụng hình sự 

đình chỉ phần rút kháng cáo này. 

[2.2]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo: Tại cấp phúc thẩm 

bị cáo cung cấp thêm 01 văn bản số 193/CV-PC04 ngày 30/5/2023 của phòng 

CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Kon Tum về việc xác nhận ông Phan Văn S đã 

cung cấp thông tin giúp đỡ cơ quan công an bắt được tội phạm. Cơ quan CSĐT 

Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can. Đây được 

xem là tình tiết giảm nhẹ mới “Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có 

trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án” 

quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cần thiết áp dụng cho bị cáo. 

Ngoài ra, bị cáo còn cung cấp các biên lai thu tiền của Chi cục thi hành án dân sự 

huyện NH thể hiện bị cáo đã nộp tiền án phí sơ thẩm và tiền hình phạt bổ sung 

theo bản án sơ thẩm. Do đó, HĐXX thấy cần xem xét giảm nhẹ mức hình phạt tù 

cho bị cáo để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật. Đối với đơn xin xác 

nhận hoàn cảnh gia đình của bị cáo thì UBND xã Đăk Xú chỉ xác nhận bị cáo 

hiện đang tạm trú tại thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú chứ không xác nhận nội dung 

trong đơn của bị cáo nên HĐXX không xem xét. 

Từ những phân tích trên, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Văn S – Sửa 

một phần bản án sơ thẩm giảm nhẹ hình phạt tù cho bị cáo từ 26 tháng tù xuống 

20 tháng tù. 
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[3]. Về án phí: Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 3 Điều 342; điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố 

tụng hình sự.  

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm phần kháng cáo của bị cáo Phan Văn S về nội 

dung xin hưởng án treo. 

2. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Văn S – Sửa một phần bản án hình 

sự sơ thẩm số 16/2023/HS-ST ngày 16/6/2023 của Tòa án nhân dân huyện NH, 

tỉnh Kon Tum về phần hình phạt. 

Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 4 Điều 191; các điểm s, t khoản 1 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Phan Văn S phạm tội “Tàng trữ hàng cấm”. 

Xử phạt bị cáo Phan Văn S 20 (Hai mươi) tháng tù, được trừ thời hạn tạm 

giữ từ ngày 30/12/2022 đến ngày 05/01/2023. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi 

hành án. 

Về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Phan Văn S 10.000.000 (Mười triệu) đồng 

để sung công quỹ Nhà nước. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh KT;                                     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND huyện;  

- Công an huyện; 

- TAND huyện; 

- Cơ quan THADS;                           

- Bị cáo;                                                                                  

- Lưu hồ sơ.                                                                                 Trần Tỷ 
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